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Câu 1. Đâu không phải là đặc trưng của pháp luật?
A. Tính quy phạm phổ biến.
B. Tính giai cấp.
C. Tính quyền lực bắt buộc chung.
D. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
Câu 2. Pháp luật Xã hội chủ nghĩa mang bản chất của ai?
A. Giai cấp công nhân.
B. Nhân dân lao động.
C. Giai cấp tiến bộ.
D. Giai cấp lãnh đạo.
Câu 3. Ranh giới để phân biệt pháp luật với các loại quy phạm xã hội khác là
A. tính quyền lực bắt buộc chung.
B. tính công bằng.
C. tính xác định chặt chẽ về hình thức.
D. tính quy phạm phổ biến.
Câu 4. Trên cơ sở quy định của Hiến pháp và Luật Doanh nghiệp về quyền tự do kinh doanh, anh A đã thực hiện quyền kinh doanh phù hợp với khả năng và điều kiện của mình. Trong trường hợp này pháp luật có vai trò gì đối với công dân?
A. Là phương tiện để công dân bảo vệ quyền của mình.
B. Là phương tiện để công dân quản lý xã hội.
C. Là phương tiện để công dân thực hiện quyền của mình.
D. Là phương tiện để công dân bảo vệ lợi ích của mình.
Câu 5. Anh N không buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ. Trong trường hợp này anh N đã thực hiện pháp luật ở hình thức nào?
A. Thi hành pháp luật.
B. Sử dụng pháp luật.
C. Áp dụng pháp luật.
D. Tuân thủ pháp luật.
Câu 6. Hành vi nào sau đây không phải là hành vi sử dụng pháp luật?
A. Anh Đ ứng cử vào Hội đồng nhân dân huyện.
B. Chị M không buôn bán hàng giả, hàng nhái.
C. An lựa chọn lĩnh vực kinh doanh phù hợp với bản thân.
D. Bình lựa chọn việc làm phù hợp với bản thân.
Câu 7. Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm 
A. các nguyên tắc quản lý hành chính.
B. các quy tắc quản lý xã hội.
C. các quy tắc quản lí nhà nước.
D. các nguyên tắc quản lý đất nước.
Câu 8. Sử dụng pháp luật là cá nhân, tổ chức chủ động
A. làm những gì mà pháp luật yêu cầu. 
B. làm những gì mà pháp luật quy định phải làm.
C. làm những gì mà pháp luật cho phép làm.
D. không làm những gì mà pháp luật cấm. 
Câu 9. Đối tượng nào sau đây phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng?
A. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.
B. Người từ 14 tuổi đến 16 tuổi.
C. Người từ đủ 16 tuổi trở lên.
D. Người từ dưới 16 tuổi đến 18 tuổi.
Câu 10. Quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi 

A. nam nữ, tôn giáo, địa vị xã hội. 
B. chủng tộc, màu da, trình độ văn hóa.
C. dân tộc, giới tính, tôn giáo, giàu nghèo, thành phần và địa vị xã hội.
D. giàu nghèo, địa vị xã hội, tôn giáo, tín nghưỡng.
Câu 11. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí có nghĩa là bất kỳ công dân nào khi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm   

A. hình sự về hành vi của mình gây ra và bị xử lí theo pháp luật.

B. về hành vi vi phạm của mình và phải bị xử lí theo quy định của pháp luật.
C. về hành vi vi phạm của mình theo quy định của pháp luật.
D. về toàn bộ sai phạm của mình và bị pháp luật xử phạt.
Câu 12. Bình đẳng trước pháp luật có nghĩa là mọi công dân, nam, nữ thuộc các dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau đều không bị phân biệt đối xử trong việc
A. hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. 
B. thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật. 
C. hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật.
D. hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí theo quy định của cơ quan nhà nước. 
Câu 13. Bình đẳng trước pháp luật là một trong những quyền cơ bản của công dân được quy định trong: 
A. Văn kiện đại hội Đảng.
B. Hiến pháp.
C. Chủ trương của Đảng.
D. Quyết định của Chủ tịch nước.
Câu 14. Giao kết hợp đồng lao động phải tuân theo nguyên tắc:
A. Tự do, tự nguyện, bình đẳng, không trái pháp luật và giao kết trực tiếp.
B. Tự do, tự nguyện, bình đẳng, và hai bên cùng có lợi.
C. Bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, không trái luật.
D. Tự do, tự nguyện, không vi phạm pháp luật và hai bên cùng có lợi.
Câu 15. Một trong những biểu hiện về quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nhân thân là
A. vợ chồng thảo luận để lựa chọn lĩnh vực kinh doanh.
B. vợ chồng cùng bàn bạc để thống nhất việc lựa chọn nơi cư trú.
C. vợ chồng cùng bàn bạc để quyết định việc đầu tư kinh doanh.
D. người nào có thu nhập cao mới có quyền quyết định nơi ở.
Câu 16. Một trong những nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh là
A. mọi công dân đều có quyền lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh.
B. mọi công dân đều có quyền kinh doanh bất cứ nghành nghề nào mình thích.
C. công dân được tự do thành lập doanh nghiệp nhưng phải nộp thuế.
D. mọi công dân khi tham gia kinh doanh đều được miễn giảm thuế.
Câu 17. Để phục vụ cho công việc chị H muốn học cao học, nhưng chồng chị không đồng ý. Vậy chồng chị H đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nào?
A. Quan hệ hôn nhân.
B. Quan hệ tài sản.
C. Quan hệ việc làm.
D. Quan hệ nhân thân.
Câu 18. Quan điểm nào sau đây sai khi nói về nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh? 

A. Nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật.
B. Bảo vệ môi trường.
C. Tự do lựa chọn lĩnh vực kinh doanh.
D. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Câu 19. Sau khi ký hợp đồng lao động anh A vào làm việc tại công ty X, nhưng trong quá trình làm việc công ty X đã không thực hiện đúng nội dung về thời gian và điều kiện làm việc. Trong trường hợp này công ty X đã vi phạm quyền bình đẳng  
A. trong thực hiện quyền lao động.
B. trong giao kết hợp đồng lao động.
C. trong sử dụng lao động.
D. trong bố trí người lao động.
Câu 20. Nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong hợp tác giao lưu giữa các dân tộc là
A. bình đẳng.
B. các bên cùng có lợi.
C. đoàn kết.
D. tôn trọng lẫn nhau.
Câu 21. Đâu không phải là nội dung quyền bình đẳng về chính trị giữa các dân tộc?
A. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
B. Quyền tham gia vào bộ máy nhà nước.
C. Quyền tham gia phát triển kinh tế.
D. Quyền tham gia thảo luận các vấn đề chung của đất nước.
Câu 22. Các tôn giáo ở Việt Nam dù lớn hay nhỏ đều được Nhà nước 
A. đối xử bình đẳng như nhau và được tự do hoạt động.
B. cho phép tự do hoạt động trong khuôn khổ đất nước.
C. đối xử ngang nhau và tạo điều kiện phát triển trong khuôn khổ pháp luật .
D. đối xử bình đẳng như nhau và được tự do hoạt động trong khuôn khổ pháp luật.
Câu 23. Lễ hội cồng chiêng của đồng bào dân tộc Tây Nguyên được khôi phục và phát huy. Điều này thể hiện các dân tộc Việt Nam đều bình đẳng về 
A. chính trị.
B. văn hóa.
C. giáo dục.
D. kinh tế.
Câu 24. Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Điều này nói lên quyền tự do cơ bản nào của công dân?
A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
B. Quyền bất khả xâm phạm về chổ ở.
C. Quyền tự do ngôn luận.
D. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
Câu 25. Hành vi bịa đặt điều xấu, tung tin xấu, xúc phạm người khác để hạ uy tín và gây thiệt hại về danh dự cho người đó là hành vi xâm phạm đến
A. tính mạng, sức khỏe của người khác. 
B. danh dự và nhân phẩm của người khác.
C. đạo đức của người khác.
D. uy tín, danh dự của người khác.
Câu 26. Tự ý bắt giữ người là hành vi xâm phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
B. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
C. Quyền tự do ngôn luận. 
D. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
Câu 27. Nghi ngờ bà A ăn trộm gà nhà mình, ông X đã tự ý vào nhà bà A để khám xét. Hành vi này của ông X đã xâm phạm đến quyền nào dưới đây?  
A. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

B. Quyền dân chủ của công dân.

           
C. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm của công dân.
D. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng của công dân. 
Câu 28. Bị xếp hạnh kiểm loại trung bình, B cho rằng lớp trưởng không công bằng, nên có ý định thực hiện hành vi hung hãn, côn đồ với lớp trưởng. Nếu là bạn học cùng lớp với B, em sẽ chọn cách ứng xử nào sau đây cho phù hợp với quy định của pháp luật?
A. Khuyên B thực hiện kế hoạch đã định.
B. Coi như không biết vì đây là việc riêng của hai bạn.
C. Khuyên B không thực hiện hành vi hung hãn, côn đồ vì nó xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác.
D. Đến xem, quay video cảnh B đánh lớp trưởng rồi tung lên facebook.
Câu 29. Mục đích của tố cáo là:
A. Phát hiện các việc làm trái pháp luật xâm hại đến lợi ích của nhà nước.
B. Phát hiện, ngăn chặn các việc làm trái pháp luật.
C. Ngăn chặn các việc làm trái pháp luật của các tổ chức.
D. Khôi phục lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức đã bị xâm hại.
Câu 30. Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo các nguyên tắc nào?
A. Dân chủ, công bằng, bình đẳng và bỏ phiếu kín.
B. Trực tiếp, công khai và công bằng.
C. Phổ thông, bình đẳng và dân chủ.
D. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
Câu 31. Tham gia thảo luận, góp ý xây dựng các văn bản luật quan trọng liên quan đến các quyền và lợi ích cơ bản của công dân là việc thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước ở
A. phạm vi cơ sở.
B. phạm vi cả nước.
C. phạm vi địa phương.
D. phạm vi xã hội.
Câu 32. Ở phạm vi cơ sở, chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước là 
A. những việc dân bàn và quyết định trực tiếp.
B. những việc dân được thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền quyết định.
C. những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện.
D. những việc dân được giám sát và kiểm tra.
Câu 33. Các công dân trong xóm A cùng bàn bạc, góp ý để xây dựng nông thôn mới. Các công dân đang thực hiện quyền gì?
A. Quyền hội họp.
B. Quyền làm chủ.
C. Quyền tự do cơ bản.
D. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
Câu 34. Công dân có quyền sáng tạo ra các tác phẩm văn học nghệ thuật, khoa học là nội dung quyền nào của công dân?
A. Quyền học tập.
B. Quyền sáng tạo.
C. Quyền được phát triển.
D. Quyền sáng tác.
Câu 35. Quan điểm nào dưới đây sai khi nói về quyền phát triển của công dân?
A. Công dân được có mức sống đầy đủ về vật chất.
B. Công dân được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe.
C. Công dân được bồi dưỡng để phát triển tài năng.
D. Công dân có quyền hoạt động khoa học công nghệ.
Câu 36. Học sinh tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật là thể hiện quyền nào của công dân?
A. Quyền sáng tạo.
B. Quyền lao động.
C. Quyền sáng tác.
D. Quyền học tập.
Câu 37. Công dân có thể thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau và ở các loại hình trường lớp khác nhau. Điều này thể hiện nội dung nào của quyền học tập?
A. Quyền học không hạn chế.
B. Quyền học thường xuyên, học suốt đời.
C. Học bất cứ nghành nghề nào.
D. Bình đẳng về cơ hội học tập.
Câu 38. Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ
A. của riêng lực lượng an ninh, quân đội.
B. duy nhất của Nhà nước.
C. quan trọng, cần thiết, của riêng các cơ quan tổ chức.
D. thiêng liêng và cao quý của mọi công dân.
Câu 39. Quan điểm nào dưới đây sai khi nói về quyền tự do kinh doanh của công dân?
A. Kinh doanh đúng nghành, nghề ghi trong giấy phép kinh doanh.
B. Lựa chọn và quyết định mặt hàng kinh doanh. 
C. Quyết định quy mô kinh doanh.
D. Lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh.
Câu 40. Đăng ký kinh doanh mặt hàng quần áo, nhưng chị M lại kết hợp bán thêm hàng mỹ phẩm và giày dép. Chị M đã không thực hiện nghĩa vụ nào của người kinh doanh?
A. Nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật.
B. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
C. Kinh doanh đúng nghành, nghề ghi trong giấy phép kinh doanh.
D. Bảo vệ môi trường.  
---------- Hết ----------
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MA TRẬN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017

Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN


	Chủ đề
	Tổng
	Mức độ tư duy


	Ghi chú

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cấp độ thấp
	Vận dụng cấp độ cao
	

	1. Pháp luật và đời sống.
	4
	1
	2
	1
	
	

	2. Thực hiện pháp luật.
	5
	2
	1
	1
	1
	

	3. Công dân bình đẳng trước pháp luật.
	4
	3
	1
	
	
	

	4. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội.
	5
	2
	1
	1
	1
	

	5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.
	4
	2
	1
	1
	
	

	6. Công dân với các quyền tự do cơ bản.
	5
	2
	1
	1
	1
	

	7. Công dân với các quyền dân chủ.
	5
	2
	2
	1
	
	

	8. Pháp luật với sự phát triển của công dân.
	4
	1
	3
	
	
	

	9. Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước.
	4
	1
	2
	
	1
	

	Tổng
	40
	14
	14
	6
	4
	

	%
	100
	40
	35
	15
	10
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017

Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN


	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	B
	A
	D
	C
	D
	B
	C
	C
	A
	C

	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	Câu 16
	Câu 17
	Câu 18
	Câu 19
	Câu 20

	B
	C
	B
	A
	B
	A
	D
	C
	B
	A

	Câu 21
	Câu 22
	Câu 23
	Câu 24
	Câu 25
	Câu 26
	Câu 27
	Câu 28
	Câu 29
	Câu 30

	C
	D
	B
	C
	B
	B
	A
	C
	B
	D

	Câu 31
	Câu 32
	Câu 33
	Câu 34
	Câu 35
	Câu 36
	Câu 37
	Câu 38
	Câu 39
	Câu 40

	B
	C
	D
	B
	D
	A
	B
	D
	A
	C
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BẢNG THỨ TỰ CÁC CÂU HỎI THEO TỪNG MỨC ĐỘ TƯ DUY

Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN


	TT
	Mức độ tư duy
	Gồm các cấu

	1
	Nhận biết
	2, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 24, 25, 29, 30, 34, 38, 22.

	2
	Thông hiểu
	1, 3, 9, 13, 15, 21, 26, 31, 32, 35, 36, 39, 37, 18.

	3
	Vận dụng cấp độ thấp
	5, 4, 17, 23, 27, 33.

	4
	Vận dụng cấp độ cao
	6, 19, 28, 40.
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